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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ HỢP ĐỒNG 04/11/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 41I1GB000 3.494 640.641.600.000 3.384 624.153.590.000 6.878 1.264.795.190.000
2 41I1GC000 6 1.117.440.000 84 15.528.430.000 90 16.645.870.000
3 41I1H3000 34 6.286.220.000 2 371.980.000 36 6.658.200.000

Tổng 3.534 648.045.260.000 3.470 640.054.000.000 7.004 1.288.099.260.000


